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BẢO LƯU CỦA NHẬT BẢN ĐỐI VỚI  

CHƯƠNG 11 (DỊCH VỤ TÀI CHÍNH) 

 
 

GIẢI THÍCH 
 
1. Các cam kếttheoChương 11 (DịchvụTàichính) 
đượcthựchiệntheocáchạnchếvàđiềukiệnquyđịnhtrongphầnGiảithíchnàyvàBiểu cam 
kếtdướiđây. 
 
2. ĐểgiảithíchbảolưutrongMục A, tấtcảcácnội dung trongbảolưuđềuđượcxemxét. 
MộtbảolưuđượcgiảithíchtheocácquyđịnhliênquancủaChương so vớibảolưuđượcápdụng, 
vàphầnBiệnphápsẽđượcưutiênápdụng so vớicácnội dungkhác. 
 
3. ĐểgiảithíchbảolưutrongMục B, tấtcảcácnội dung trongbảolưuđềuđượcxemxét. 
PhầnMôtảsẽđượcưutiênápdụng so vớicácnội dung khác. 
 
4. Đểlàmrõ cam kếtcủaNhậtBảnliênquanđếnĐiều 11.5 
(Tiếpcậnthịtrườngđốivớitổchứctàichính), 
cácdoanhnghiệpcungcấpdịchvụtàichínhphảichịucáchạnchếkhôngmangtínhphânbiệtđốix
ửvềtưcáchphápnhân. 
 
5. (a) Đểlàmrõhơn, vìcáclý do an toànthậntrọngtrongkhuônkhổĐiều 11.11 (Ngoạilệ), 
NhậtBảnkhôngbịngăncảnápdụngcáchạnchếkhôngmangtínhphânbiệtđốixửliênquanđếnvi
ệcchophépthựchiệndịchvụtàichínhmớitrênthịtrườngphùhợpvớikhungquảnlýnhằmđạtđư
ợccácmụctiêu an toànthậntrọng. Trongbốicảnhnày, 
cáccôngtychứngkhoánđượcphépgiaodịchcácchứngkhoánđượcđịnhnghĩatheoluậtliênqua
ncủaNhậtBản, 
vàcácngânhàngkhôngđượcphépgiaodịchcácchứngkhoánnàytrừkhiđượccácluậtnàychoph
ép. 
 
 (b) ĐốivớiNhậtBản, 
dịchvụđượccungcấptronglãnhthổcủamộtBênchomộtkháchhàngtạilãnhthổcủamộtBênkhá
cmàkhôngcóbấtkỳhoạtđộngtiếpthịtíchcựctừnhàcungứngdịchvụsẽđượcxemlàdịchvụtheot
iết (b) củađịnhnghĩavềcungcấpdịchvụtàichính qua biêngiớitạiĐiều 11.1 (Địnhnghĩa). 
 
6. NhằmmụcđíchcủaPhụlụcnày, JSIC 
cónghĩalàHệthốngphânloạingànhkinhtếNhậtBảnđượclậpbởi Bộ NộivụvàTruyềnthông, 
vàđượcsửađổivàongày 6/11/2007. 
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PHỤ LỤC III 
 

MỤC A 
 
A-1 
 

Ngành: DịchvụTàichính 
 

Phânngành: Ngânhàngvàcácdịchvụtàichínhkhác 
(ngoạitrừbảohiểmvàdịchvụliênquanđếnbảohiểm) 
 

Phânloạingànhkinhtế: JSIC 655 Ngânhàng, ngoạitrừngânhàngtrungương 
JSIC 631 Cáctổchứctàichínhchokinhdoanhnhỏ 
 

Nghĩavụ 
liênquan: 
 

Đốixửquốcgia(Điều11.3) 
 

Cấpchínhquyền: Trungương 
 

Biệnpháp: LuậtBảohiểmtiềngửi (Luậtsố 34 năm 1971), Điều 2 
 

Môtả: Hệthốngbảohiểmtiềngửikhôngbảohiểmchocáckhoảntiềngửi 
docác chi nhánhcủangânhàngnướcngoàithựchiện. 
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A-2 
Ngành: Dịchvụtàichính 

 
Phânngành: 
 
Phânloạingànhkinhtế: 
 
 

Bảohiểmvà c c ịch vụ  i nqu n  n ảohiểm 

 

JSIC 672 vi n ảohiểm phi nh nth  

            i   và m i i i ảohiểm phi nh nth  

Nghĩavụliênquan: 
 
Cấpth chiện: 

 h  n m i qu   i n i i( i u11.6) 
 
Trungương 
 

Nguồnbiệnpháp: 
 

LuậtDo nhn hi p ảohiểm  Luậts      n m        i u           

275, 276,          và     

Pha ple  nhno  ica cthư chie  nLua  tkinhdoanhba ohie m 
(Pha ple  nhno  ica cso  425 na m 1995) Đie u 19 va  39-2 
Pha ple  nhca pbo   thư chie  nLua  tkinhdoanhba ohie m 
(Pha ple  nhca pBo   so  5 na m 1996), Đie u 116 va  212-6 
 

Môtả:  i n i nth  n m ith o  uc uv  

m tn u  nt c  iv ic ch p  n  ảohiểmt inh n  i u   i   và 

  t   n h   vụ nàoph tsinh i nqu n  

 

(a) Ha ngho ađangđươ cva  nchuye ntrongđi apha  nNha  tBa n  va  

(b) Ta uđa ngky  ta iNha  tBa nkho ngđươ csư  

du ngchomu cđ  chva  nta iha ngha iquo cte . 
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MỤC B 

 
B-1 

Ngành: Dịchvụtàichính 

 
Phânngành: 
 
Phânloạingànhkinhtế: 
 

Bảohiểmvà c c ịch vụ  i nqu n  n ảohiểm 

 

Nghĩavụliênquan: 
 
Mô tả : 

  i   qu c i    i u       

 h  n m i qu   i n i i   i u11.6) 
 
Nha  tBa nba olưuca cquye na pdu ng hay duy tr   
ca cbie  npha plie nquanđe ncungca p qua bie ngiơ icu adi ch vu  
ta ich  nh hay thươngma i qua bie ngiơ icu adi ch vu  
ta ich  nhnhưđa  đươ cđi nhngh  ata imu c (b) 
cu apha nđi nhngh  acungca pdi ch vu  ta ich  nh qua 
bie ngiơ ita iĐie u 11.1 (Ca cđi nhngh  a) đo ivơ iba ohie mva  
ca cdi ch vu  lie nquanđe nba ohie m, ngoa ica cdi ch vu  
đươ cne udươ iđa y, đươ cca pbơ inha  cungca pdi ch vu  
ta ich  nh qua 
bie ngiơ icu amo  tBe nkha cđươ cthie tla  pta iBe nđo  
theonguye nta ctho ng qua mo  tnha  mo igiơ ihoa  ctươngtư  
nhưmo  tnha  mo igiơ i : 

 

(a) Ba o hie m cho ca c ru i ro lie n quan tơ i : 

(i) vận tải  iển qu c t  và vận tải hàn   h n  

th  n  m i qu c t  và ph n  tàu và vận tải v  

trụ   ể cả v  tinh   tron      ảo hiểm cho   t 

   ho c toàn  ộ c c   i t  n  s u      hàn  

h      c vận tải  ph  n  ti n vận chu ển hàn  

h    và m i  i n   i tr ch nhi m ph t sinh từ 

  ; và 

(ii) hàn  h     n  vận chu ển qu  cảnh qu c t ;  

 

(b)   i  ảo hiểm  nh  n  t i  ảo hiểm và c c  ịch vụ h  

tr  cho  ảo hiểm    c nh c   n tron   hoản     c   

 ịnh n h   v   ịch vụ tài chính t i  i u         c  ịnh 
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n h     

 hú    Dịch vụ trun   i n  ảo hiểm chỉ    c cun  c p   i 

v i c c h p   n   ảo hiểm    c phép cun  c p t i Nhật 

Bản  
 

Biệnpháphiệnhành: 
 

LuậtDo nhn hi p ảohiểm  Luậts      n m        i u      

                        và     

Pha ple  nhno  ica cthư chie  nLua  tkinhdoanhba ohie m (Đie ule   
no  ica cso  425 na m 1995) Đie u 19 va  39-2 
Pha ple  nhca pbo   thư chie  nLua  tkinhdoanhba ohie m 
(Pha ple  nhca pBo   so  5 na m 1996), Đie u 116 va  212-6 

  
 


